
1 Bùi Văn Ngọc 29/3/1990 036090019704 25/02/2025 Bộ Công An
Phường Thành 

Vinh, tỉnh 
Nghệ An

Trường 
Đại học 
Dân lập 

Đông Đô 
(2014)

Chính quy Kiến trúc sư Cấp mới

1. Thiết kế kiến trúc công trình;
2. Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị.
3.Thẩm tra thiết kế kiến trúc.

2 Đậu Thị Mến 27/7/1996 040196009911 26/01/2024
Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH

Xóm 1 Nghi 
Phương, xã 

Thần Lĩnh, tỉnh 
Nghệ An

Trường 
Đại học 

Kiến trúc 
Đà Nẵng 
(2019)

Chính quy Kiến trúc sư Cấp mới

1. Thiết kế kiến trúc công trình;
2. Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị.
3. Thiết kế kiến trúc cảnh quan.
4. Thẩm tra thiết kế kiến trúc.

3 Võ Sĩ Điệp 08/10/1991 040091035812 26/12/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH

Phường Thành 
Vinh, tỉnh 
Nghệ An

Trường 
Đại học 

Xây dựng 
(2015)

Chính quy Kiến trúc sư Cấp mới

1. Thiết kế kiến trúc công trình;
2. Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị.
3. Thiết kế kiến trúc cảnh quan.
4. Thẩm tra thiết kế kiến trúc.
5. Thiết kế nội thất.

4 Trần Xuân Vũ 20/01/1972 001072040673 14/09/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH

P62 B13, tập 
thể Kim Liên, 
phường Kim 

Liên, thành phố 
Hà Nội

Trường 
Đại học 

Xây dựng 
Hà Nội 
(1994)

Chính quy Kiến trúc sư Cấp mới

1. Thiết kế kiến trúc công trình;
2. Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 
thiết kế đô thị.
3. Thiết kế kiến trúc cảnh quan.
4. Thiết kế nội thất.
5. Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến 
trúc công trình.
6. Đánh giá kiến trúc công trình.
7. Thẩm tra thiết kế kiến trúc.

Lĩnh vực cấp CCHN

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC ĐỢT 01/2026
(Đính kèm Quyết định số           /QĐ.SXD-KHCN ngày            tháng      năm 2026 của Sở Xây dựng Nghệ An)

STT Họ và tên Ngày sinh
Hình thức 

cấp
Số CMND/

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường 
trú

Hệ đào 
tạo

Trình độ chuyên 
môn

Cơ sở đào 
tạo
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